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	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc




ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. Tên học phần: Tin học ứng dụng trong Hạ tầng Cơ sở (Application Computing for Infrastructure Engineering)
Mã số học phần: 7100326
Số tín chỉ: 2 (1-2-3), thời gian học 8 tuần
Số tiết học phần: 
Lý thuyết: 30 			Bài tập: 0		Thực hành: 30
Thực tập: 0			Đồ án: 0		Tự học: 45
2. Đơn vị quản lý học phần
2.1. Giảng viên giảng dạy						Mã giảng viên
	1. PGS. TS. Tạ Đức Thịnh
	0405-05

	2. TS. Nguyễn Trọng Dũng
	1003-02

	3. TS. Phạm Đức Thọ
	0303-24

	4. TS. Hoàng Đình Phúc
	0303-25

	5. ThS. Phạm Văn Hùng
	1003-04

	6. TS. Vũ Minh Ngạn
	0303-21

	7. ThS. Đặng Quang Huy
	1003-01

	8. ThS. Bùi Anh Thắng
	1003-05

	9. ThS. Trần Mạnh Hùng
	1003-03



2.2. Bộ môn: Xây dựngHạ tầng Cơ sở
2.3. Khoa: Xây Dựng
3. Điều kiện học phần
3.1. Điều kiện tiên quyết: 
3.2. Môn học học trước: 7080226 (Tin học đại cương).
4. Mục tiêu môn học: 
Học phần này cung cấp cho sinh viên khối kiến thức cơ bản về cách ứng dụng các phầm mềm vào tính toán thiết kế trong các môn học chuyên ngành như: cách trình bày vad vẽ các bản vẽ thiết kế trên phần mềm Autocad; cách ứng dụng phần mềm ADS CIVIL vào thiết kế công trình đường; ứng dụng phần mềm Sap vào phân tích tính toán kết cấu (công trình cầu, công trình thủy,….)
4.1. Kiến thức
4.1.1. Giới thiệu chung các phần mềm có thể dùng trong quá trình học ngành Xây dựng HTCS
4.1.2. Cách ứng dụng và trình bày bản vẽ trên phần mềm Autocad
4.1.3. Cách ứng dụng phần mềm ADS CIVIL trong tính toán thiết kế công trình đường	
4.1.4. Cách ứng dụng phần mềm Sap vào phân tích tính toán kết cấu các công trình trong ngành Hạ tầng Cơ sở.
4.2. Kỹ năng
4.2.1. Kỹ năng đọc, tra cứu các tài liệu hướng dẫn sử dụng các phần mềm (Tài liệu hướng dẫn, video hướng dẫn sử dụng,...);
4.2.2. Phân tích, trình bày các bản vẽ thiết kế, cách quản lý các bản vẽ trên Autocad;
4.2.3. Phân tích lựa chọn tuyến, vạch tuyến thiết kế tuyến đường bằng phần mềm ADS CIVIL;
4.2.4. Phân tích các dạng sơ đồ kết cấu tính toán thiết kế qua việc phân tích nội lực, phân tích chuyển vị… bằng phần mềm  SAP2000;
4.2.5. Kỹ năng làm việc nhóm, thuyết trình và bảo vệ phương án thiết kế.
5. Tóm tắt nội dung học phần
Nội dung học phần bao gồm:
-Nội dung thứ nhất nhằm trang bị cho sinh viên kiến thức, kĩ năng sử dụng phần mềm vẽ AUTOCAD trong trình bày bố trí các bản vẽ thiết kế trong xây dựng nói chung và trong ngành Hạ tầng cơ sở nói riêng. Cách thiết lập quản lý bản vẽ thông qua quản lý layer, dim, text,…
- Nội dung thứ hai trang bị sinh viên kiến thức, kĩ năng ứng dụng phần mềm ADS CIVIL trong thiết kế đường: vạch tuyến, thiết kế trắc dọc, trắc ngang, tính toán khối lượng đào đắp….
- Nội dung thứ 3 cung cấp cho sinh viên kĩ năng ứng dụng phần mềm SAP2000 trong phân tích các sơ đồ kết cấu trong xây dựng, phân tích nội lực, phân tích chuyển vị,… kết quả phân tích này được sử dụng trong tính toán thiết kế các công trình xây dựng nói chung.
6. Cấu trúc nội dung học phần
Bảng 1. Nội dung học phần
	6.1. Lý thuyết

	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	PHẦN I 
	ỨNG DỤNG PHẦN MỀM AUTOCAD TRONG THIẾT KẾ
	
	

4.1.1,
4.1.2,
4.2.1,
4.2.5

	1.1
	Giới thiệu Autocad
	5
	

	1.2
	Hệ tọa độ và các phương thức truy bắt điểm
	
	

	1.3
	Các thiết lập bản vẽ cơ bản: Dim, text,…
	
	

	1.4
	Cách tạo và xuất bản vẽ qua môi trường in ấn layout
	
	

	PHẦN II
	ỨNG DỤNG PHẦN MỀM ADS CIVIL VÀOTHIẾT KẾ CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG
	5
	
4.1.1,
4.1.3, 
4.2.1,
4.2.3,
4.2.5

	2.1
	Giới thiệu chương trình ADS CIVIL
	
	

	2.2
	Yêu cầu cấu hình và cài đặt
	
	

	2.3
	Các chức năng chính của ADS CIVIL
	
	

	2.4
	Một số lệnh dùng trong ADS CIVIL
	
	

	2.5
	Các bước ứng dụng ADS CIVIL thực hiện bài toán thiết kế đường
	
	

	PHẦN III
	PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ KẾT CẤU BẰNG PHẦN MỀM SAP 2000
	5
	

4.1.1,
4.1.4,
4.2.1, 
4.2.4,
4.2.5

	3.1
	Giới thiệu chung về sap 2000 và một số khái niệm cơ bản
	
	

	3.2
	Sơ đồ nguyên lý hoạt động của SAP
	
	

	3.3
	Hệ tọa độ sử dụng trong SAP2000
	
	

	3.4
	Phần tử Thanh (Frame) ,Phần tử Tấm (Shell)
	
	

	3.5
	Nút và bậc tự do (Joint, degree of freedom)
	
	

	3.6
	Trình tự các bước phân tích và tính toán kết cấu bằng sap2000
	
	

	3.7
	Ví dụ ứng dụng phần mềm sap 2000 trong tính toán kết cấu công trình
	
	

	6.2. Thực hành

	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	PHẦN I 
	ỨNG DỤNG PHẦN MỀM AUTOCAD TRONG THIẾT KẾ
	8
	

4.1.1,
4.1.2,
4.2.1,
     4.2.5

	Bài 1
	Thực hành khởi tạo một bản vẽ, sử dụng các lệnh cơ bản hay sử dụng trong Autocad
	
	

	Bài 2
	Thực hành thiết lập Layer, Dimstyle, Textstyle
	
	

	Bài 3
	Căn chỉnh bản vẽ xuất tỷ lệ qua môi trường Layout theo các tỷ lện mong muốn với các định dạng khổ giấy khác nhau.
	
	

	PHẦN II
	ỨNG DỤNG PHẦN MỀM ADS CIVIL VÀOTHIẾT KẾ CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG
	12
	

4.1.1,
4.1.3, 
4.2.1,
4.2.3,
4.2.5





	Bài 1
	Thực hành số hóa số liệu đưa vào khởi tạo trong  ADS CIVIL (dạng bình đồ hoặc số liệu điểm)
	
	

	Bài 2
	Thực hành lựa chọn vị trí và vạch tuyến đường thiết kế trên bình đồ đã số hóa
	
	

	Bài 3
	Thực hành tạo trắc dọc, trắc ngang địa hình tự nhiên
	
	

	Bài 4
	Thực hành tạo trắc dọc trắc ngang thiết kế 
	
	

	Bài 5
	Thực hành xuất các thông số tuyến lựa chọn thiết kế (tọa độ tim tuyến, yếu tố cong, khối lượng đào đắp,….)
	
	

	PHẦN III
	PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ KẾT CẤU BẰNG PHẦN MỀM SAP 2000
	10
	

4.1.1,
4.1.4,
4.2.1, 
4.2.4,
4.2.5

	Bài 1
	Thực hành các thiết lập cơ bản trước khi khởi tạo Sap 2000
	
	

	Bài 2
	Thực hành tính toán bài toán kết cấu dầm đơn giản
	
	

	Bài 3
	Thực hành tính toán bài toán kết cấu dàn phẳng
	
	

	Bài 4
	Thực hành tính toán bài toán kết cấu khung phẳng
	
	

	Bài 5
	Thực hành tính toán bài toán kết cấu khung không gian
	
	


7. Phương pháp giảng dạy
- Giảng dạy lý thuyết kết hợp bài tập thực hành
- Một số phần lý thuyết sẽ được yêu cầu chuẩn bị ở nhà và trao đổi lại trên lớp
- Các phần bài tập có thể yêu cầu làm trực tiếp trên lớp hoặc chuẩn bị ở nhà và trao đổi trên lớp
- Giảng dạy kết hợp giữa lý thuyết kết hợp với thực tế các công trình đã thiết kế.
8. Nhiệm vụ của sinh viên
- Có mặt tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết
- Hoàn thành đầy đủ các bài tập nhómvà được đánh giá kết quả thực hiện.
- Tham dự đầy đủ các bài kiểm tra thành phần, bài kiểm tra giữa học kỳ.
- Tham dự thi kết thúc học phần (bắt buộc).
- Chủ động chuẩn bị các nội dung và thực hiện giờ tự học theo mục 11.
9. Cách đánh giá kết quả học tập của sinh viên
9.1. Cách đánh giá
Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau: 

Bảng 2. Đánh giá học phần
	TT
	Điểm thành phần
	Quy định 
	Trọng số

	1
	Điểm chuyên cần
	Số tiết tham dự học/tổng số tiết
	10%

	2
	Điểm kiểm tra giữa kỳ
Bài tập làm ở nhà
	Thi viết
Theo yêu cầu của bộ môn
	


	3
	Điểm thi kết thúc học phần
	
Yêu cầu tham dự  tiết trên lớp
	60%


9.2. Cách tính điểm
- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân. 
- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần tính theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công tác đào tạo của Nhà trường.
10. Tài liệu học tập
[bookmark: _GoBack][1]. Giáo trình Tin học ứng dụng trong Xây dựng Hạ tầng cơ sở. Bộ môn Xây dựng Hạ tầng cơ sở, Đại học Mỏ-Địa chất.
[2]. TS. Đỗ Ngọc Viện, KS. Nguyễn Quốc Tới, Thiết kế các yếu tố hình học đường ô tô bằng phần mềm ADS CIVIL, NXB Xây dựng, 2014.
[3]. Giáo trình hướng dẫn sử dụng ADS CIVIL, Công ty Cổ Phần Bạn Việt và Trung tâm Bộ môn đường bộ.
[4].KS. Lê Văn Duy, Giáo trình hướng dẫn sử dụng Sap2000 ver 14.0, Trung tâm đồ họa Hoàng Nghi, 2012.
11. Hướng dẫn tự học của học phần
Bảng 3. Nội dung chuẩn bị
	Tuần
	Nội dung
	Lý thuyết (tiết)
	Bài tập (tiết)
	Thực hành (tiết)
	Sinh viên cần chuẩn bị

	1
	PHẦN I: ỨNG DỤNG PHẦN MỀM AUTOCAD TRONG THIẾT KẾ
1.1. Giới thiệu Autocad
1.2. Hệ tọa độ và các phương thức truy bắt điểm
1.3. Các thiết lập bản vẽ cơ bản: Dim, text,…
1.4. Cách tạo và xuất bản vẽ qua môi trường in ấn layout

	3
	0
	2
	Sinh viên đọc tài liệu:
[1] – Phần 1


	2
	
	6
	0
	4
	Sinh viên đọc tài liệu:
[1] – Phần 1


	3
	PHẦN II: ỨNG DỤNG PHẦN MỀM ADS CIVIL VÀO THIẾT KẾ CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG
2.1.Giới thiệu chương trình ADS CIVIL
2.2. Yêu cầu cấu hình và cài đặt
2.3. Các chức năng chính của ADS CIVIL
2.4. Một số lệnh dùng trong ADS CIVIL
2.5. Bước thực hiện bài toán thiết kế đường

	6
	0
	4
	Sinh viên đọc tài liệu:
[1] – Phần 2
 [3]- Phần IV

	4
	
	6
	0
	4
	Sinh viên đọc tài liệu:
[1] – Phần 2
[3]- Phần IV

	5
	
	6
	0
	4
	Sinh viên đọc tài liệu:
[1] – Phần 3
[2] – Chương 1, 2, 3


	6
	PHẦN III: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ KẾT CẤU BẰNG PHẦN MỀM SAP 2000
3.1. Giới thiệu chung về SAP2000 và một số khái niệm cơ bản
3.2. Sơ đồ nguyên lý hoạt động của SAP
3.3. Hệ tọa độ sử dụng trong SAP2000
3.4. Phần tử Thanh (Frame),Phần tử Tấm (Shell)
3.5. Nút và bậc tự do (Joint, degree of freedom)
3.6. Trình tự các bước phân tích và tính toán kết cấu bằng SAP2000
3.7. Ví dụ ứng dụng phần mềm SAP2000
trong tính toán kết cấu công trình
	6
	0
	4
	Sinh viên đọc tài liệu:
[1] – Phần 3
 [4] – Bài 1



	7
	
	6
	0
	4
	Sinh viên đọc tài liệu:
[1] – Phần 3
 [4] – Bài 2


	8
	
	6
	0
	4
	Sinh viên đọc tài liệu:
[1] – Phần 3
 [4] – Bài 3, 4





	[bookmark: _Hlk38957544]
PHÓ TRƯỞNG KHOA


PGS.TS. Đặng Trung Thành
	 Hà nội, ngày     tháng      năm 2020
TRƯỞNG BỘ MÔN


TS. Nguyễn Trọng Dũng
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